
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

 
Số:            /QĐ-SXD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày         tháng 6 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  

SỞ XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 07/3/2025 của Sở Xây dựng Thái 

Nguyên về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc; 

Căn cứ kết quả sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 

31/5/2025 của Sở Xây dựng Thái Nguyên. 

Theo đề nghị của Hội đồng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, 

chứng chỉ hành nghề kiến trúc và ông Trưởng phòng Quản lý các Hoạt động 

xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các ông, bà có 

tên sau đây (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc, ông Trưởng phòng Quản lý các Hoạt động xây dựng, các tổ 

chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, QLCHĐXD, Kế toán, (Hoa 05) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

   

Hoàng Thái Cương 

 



1
 GS1-280-

063 11

THN-

00200288

GIÁP NHƯ 

THƯỜNG
20/8/1982 024082006425 21/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lục Nam, Bắc Giang Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành Công trình 

Thuỷ điện
18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình Thuỷ lợi, đê điều
III ĐẠT

2
HAD-

00072380

THN-

00072380

KIỀU VĂN 

CƯỜNG
07/11/1989 001089004020 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Sơn Tây, Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

3
THN-

00200289

ĐÀO THỊ 

THANH
20/8/1991 031191000354 17/02/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lê Chân, Hải Phòng

Đại học Hàng Hải Việt 

Nam

Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá ngành Điện tự động 

công nghiệp

9
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

4
HAP-

00037243

THN-

00037243
BÙI VĂN TỪ 27/10/1985 031085005084 13/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
An Lão, Hải Phòng Đại học Hàng Hải Kỹ sư Xây dựng công trình thuỷ 13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

5
HAP-

00007785

THN-

00007785

TRẦN QUỐC 

HÙNG
13/5/1977 031077003560 05/8/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lê Chân, Hải Phòng Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Thuỷ lợi ngành Công trình 

Thuỷ lợi
25

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

6
THN-

00200290

HOÀNG 

TRỌNG 

NGHĨA

15/9/1991 008091011346 17/6/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Na Hang, Tuyên Quang

Trường Cao đẳng Công 

nghệ Bắc Hà
Cao đẳng kỹ thuật xây dựng 10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

7
THN-

00200291

NGUYỄN 

NHƯ MẠNH
16/01/1996 033096012470 31/12/2024 Bộ Công an Khoái Châu Hưng Yên

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình Giao thông
6

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

8
THN-

00200292

NGUYỄN 

THÀNH 

NGUYÊN

17/7/1990 036090025380 18/5/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Xuân Trường, Nam 

Định

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kỹ sư Kỹ thuật đô thị 8 Thiết kế quy hoạch xây dựng III ĐẠT

9
HAP-

00047380

THN-

00047380

NGUYỄN 

HOÀNG LÂN
01/9/1976 031076001366 15/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Kiến An, Hải Phòng Đại học Hàng Hải 

Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự 

động hoá ngành Điện tự động 

công nghiệp

21
Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

10
THN-

00200293

VŨ ĐỨC 

HÙNG
23/10/1978 033078004639 19/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Khoái Châu, Hưng Yên Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 

công trình
14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

11
THN-

00200294
LÊ CHÍ TUẤN 11/11/1989 038089031650 26/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Vinh, Nghệ 

An

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
8

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
III ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

12
HAN-

00081333

THN-

00081333

TRẦN VĂN 

BIÊN
04/02/1983 001083002137 26/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Ba Vì, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

13
NGA-

00060935

THN-

00060935

HỒ VIẾT 

TUẤN
15/01/1991 040091029906 17/12/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Vinh, Nghệ 

An
Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 9

Khảo sát xây dựng - Khảo sát 

địa hình
II ĐẠT

14
CTN-

00126312

THN-

00126312

NGUYỄN 

TIẾN VINH
04/12/1989 024089016662 06/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Tân Yên, Bắc Giang

Đại học Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SXD ngày         /6/2025)

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II ĐẠT

15
HCD-

00177793

THN-

00177793

NGUYỄN 

CÔNG TÀI
26/12/1996 040096027406 16/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thạch Hà, Hà Tĩnh

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
6

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
II ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

16
BXD-

00084993

THN-

00084993

NGUYỄN 

MẠNH 

TRƯỜNG

20/11/1987 040087002909 10/4/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Yên Thành, Nghệ An

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng cầu hầm ngành 

Xây dựng cầu đường
14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

17
BXD-

00090035

THN-

00090035

NGUYỄN 

NGỌC QUÝ
09/8/1984 024084020702 03/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thanh Trì, Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

18
THN-

00085539

THN-

00085539

NGUYỄN 

VĂN QUÂN
18/12/1988 024088020515 25/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Việt Yên, Bắc Giang

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 

thông
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

19
HAD-

00065270

THN-

00065270

VŨ MINH 

CHÂU
03/6/1988 037088006184 19/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thuỷ Nguyên, Hải 

Phòng

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Định giá xây dựng II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

20
KS-04-

09902

THN-

00200295

ĐINH VĂN 

VỸ
06/01/1985 036085007806 03/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Xuân Trường, Nam 

Định
Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Cấp thoát 

nước
16

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống Cấp thoát nước công 

trình

II ĐẠT

21
THN-

00200296

NGUYỄN 

MẠNH TUÂN
18/7/1991 026091001952 15/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Vĩnh Yên, 

Vĩnh Phúc

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt chuyên 

ngành Kỹ thuật năng lượng
8

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

22
THN-

00076250

THN-

00076250

NGUYỄN 

NGỌC UY
17/11/1980 034080009896 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hoàng Mai, Hà Nội Đại học Nông nghiệp I

Kỹ sư Điện ngành Điện nông 

nghiệp
21

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống Điện
II ĐẠT

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

23
KS-

02703652

THN-

00200297

BÙI NGỌC 

TRANG
19/7/1986 034086008428 16/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Tiền Hải, Thái Bình

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Xây dựng đường ô tô và 

sân bay
16

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
II ĐẠT

24
THN-

00200298

BÙI ĐÌNH 

TUẤN
16/3/1993 034093010293 23/5/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thái Thuỵ, Thái Bình Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
9

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

25
HAN-

00082601 

THN-

00082601

ĐỖ ANH 

QUÂN
01/4/1992 036092007293 08/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Ba Đình, Hà Nội Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
II ĐẠT



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

26
HAD-

00094684 

THN-

00094684

HOÀNG 

QUỐC OAI
18/8/1992 034092008250 23/02/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thanh Trì, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kỹ sư Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình cấp nước thoát 

nước

II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình - 

Công trình đường bộ
III ĐẠT

27
THN-

00200299
HỒ SỸ TÂM 06/4/1989 040089024527 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hoàng Mai, Nghệ An Đại học Nha Trang

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
10

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

28
THN-

00200300

BÙI VĂN 

TÁM
02/9/1990 040090012446 27/02/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hoàng Mai, Nghệ An

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
8

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

29
THN-

00200301

NGUYỄN 

TRUNG KIÊN
11/3/1995 001095025248 15/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đại học Công nghiệp 

Việt - Hung

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện 

điện tử
7

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

30
BAG-

0005334

THN-

00053344

CHU XUÂN 

QUÝ
 08/5/1978 024078008900 22/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Bắc Giang, 

Bắc Giang

Đại học Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư ngành Điện khí hoá cung 

cấp điện
23

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống Điện
II ĐẠT

31
THN-

00200302

LÊ VĂN 

QUANG
12/3/1984 038084028131 22/6/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá

Đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí 

Minh

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 15
Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

32
THN-

00200303

ĐÀO TUẤN 

HƯNG
31/7/1983 030083000025 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Cầu Giấy Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

33
HAN-

00081379

THN-

00081379

VŨ TIẾN 

DŨNG
25/12/1981  026081002432  23/7/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Ba Đình, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng dân dụng công 

nghiệp
17

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

34
CTN-

00133712

THN-

00133712

VŨ ĐỨC 

CẢNH
10/9/1995 036095006496 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Giao Thuỷ, Nam Định

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Kỹ thuật môi trường 8

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
II ĐẠT

35
HOB-

00048033

THN-

00048033

NGUYỄN PHI 

HÙNG
16/02/1989 001089005489 19/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Hoà Bình, 

Hoà Bình
Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
8

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

36
THN-

00200304
LÊ VĂN HOÀ 19/5/1995 034095017419 19/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Kiến Xương, Thái Bình

Đại học Công nghệ 

giao thông vận tải

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 

thông
7

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

37
NGA-

00088714

THN-

00088714

ĐẬU MẠNH 

LINH
20/3/1989 040089003153 04/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Vinh, Nghệ 

An
Đại học Thuỷ lợi Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển 14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

38
THN-

00200305

TRẦN THỊ 

NGÂN
07/6/1994 035194000569 07/10/2024 Bộ Công an Phủ Lý, Hà Nam

Trường Cao đẳng công 

nghiệp Nam Định

Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và tự động hoá
9

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống Điện
III ĐẠT



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

39
CTN-

00122810

THN-

00122810

ĐÀM VĂN 

HẢI
06/3/1994 026094005428 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Đại học Công nghệ 

giao thông vận tải

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao 

thông
6

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

40
THN-

00200306

HÀ QUẢNG 

ĐỨC
05/4/1996 001096036143 10/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Long Biên, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 6 Thiết kế quy hoạch xây dựng III ĐẠT

41
THN-

00200307

LÊ DOANH 

KÝ
19/11/1991 027091011110 18/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lương Tài, Bắc Ninh Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

42
HAP-

0059128

THN-

00059128

LÊ QUANG 

THÀNH
19/4/1992 001092026881 08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Mỹ Đức, Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
8

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

43
HNT-

00089395

THN-

00089395

NGUYỄN 

VĂN ĐỆ
03/02/1960 040060000693 04/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Mê Linh, Hà Nội Đại học Vinh

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
15

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

44
THN-

00200308

PHẠM XUÂN 

HÙNG
18/9/1976 031076008581 05/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lê Chân Hải Phòng

Đại học Sư phạm Hải 

Phòng

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
23

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

45
THN-

00200309

BÙI CHIẾN 

THẮNG
11/11/1997 001097005687 24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thanh Oai, Hà Nội

Đại học Công nghệ 

giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ điện 

tử
5

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

46
HAP-

00097286

THN-

00097286

LÊ PHẠM 

KHẢI
20/02/1984 031084005094 10/01/2025 Bộ Công an Lê Chân Hải Phòng

Đại học Dân lập Hải 

Phòng

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
17

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

47
NGA-

0013472

THN-

00134721

NGUYỄN 

HỒNG SƠN
23/10/1982 040082037537 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Vinh, Nghệ 

An

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ 

ngành Xây dựng cầu đường
20

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

48
THN-

00200310

VŨ VĂN 

NGHIỆP
27/01/1977 001077020384 28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thanh Trì, Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 23 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

49
THX-

00194043

THN-

00194043

CAO TRỌNG 

HÒA
27/7/1986 040086019666 03/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Diễn Châu, Nghệ An

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
6

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

50
KHH-

00087278

THN-

00087278

PHẠM 

HOÀNG 

THẢO

17/12/1991 038191022999 26/9/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hậu Lộc, Thanh Hóa Đại học Xây dựng

Kiến trúc sư Quy hoạch vùng và 

đô thị
11 Thiết kế quy hoạch xây dựng II ĐẠT

51
HNT-

00095497

THN-

00095497

NGUYỄN 

ANH TÚ
04/5/1981 001081052940 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thường Tín, Hà Nội Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp
18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

52
HAD-

00032864

THN-

00032864

HOÀNG VĂN 

HƯNG
 11/5/1975 030075003577 08/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thanh Xuân, Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Cầu hầm ngành Xây dựng 

cầu đường
26

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

53
HAD-

00094333

THN-

00094333

HOÀNG HẢI 

LONG
20/7/1986 008086004409 07/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang
Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

54
TUQ-

00126653

THN-

00126653

VŨ XUÂN 

HIỂN
10/3/1993 038093022187 28/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hậu Lộc, Thanh Hoá Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
9

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

55
HNT-

00188509 

THN-

00188509

NGUYỄN THẾ 

ĐỨC
26/9/1997 001097001870  31/01/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Chương Mỹ, Hà Nội Đại học Lâm nghiệp

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
5 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II ĐẠT

56
HCM-

00190449

THN-

00190449

TRẦN ANH 

ĐỨC
06/12/1996 040096019621 19/04/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Vinh, Nghệ 

An

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

57
TUQ-

00089176

THN-

00089176

CHU VĂN 

TUẤN
07/12/1984 025084013407 26/11/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang, Tuyên Quang
Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

58
HAD-

00096993

THN-

00096993

NGUYỄN 

DUY BIÊN
26/12/1987 025087019256 22/3/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lâm Thao, Phú Thọ Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
II ĐẠT

59
HAP-

00131988

THN-

00131988

PHẠM VĂN 

CÔNG
15/02/1989 037089000726 16/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Gia Viễn, Ninh Bình Đại học Xây dựng

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

60
THN-

00200311

NGUYỄN 

VĂN HOÀ
24/02/1985 034085004248 10/02/2025 Bộ Công an Thành phố Thái Bình

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

61
THN-

00200312

LÊ HỒNG 

PHÚ
 09/8/1995 037095003785  02/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành Phố Ninh Bình, 

Ninh Bình

Đại học Công nghệ 

giao thông vận tải

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao 

thông
5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

62
THN-

00200313

NGUYỄN PHỤ 

HỢP
23/9/1988  027088006349 25/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thị xã Từ Sơn, Bắc 

Ninh

Trường Cao đẳng công 

nghệ Bắc Hà

Cao đẳng ngành Công nghệ Xây 

dựng
14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

63
THN-

00017614

THN-

00017614

VŨ TRỌNG 

TẤN
07/11/1989 038089047358  19/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hậu Lộc, Thanh Hoá

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 7

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

64
HNA-

00086322

THN-

00086322

PHẠM VĂN 

TƯỞNG
25/8/1992 035092012121 25/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Bình Lục, Hà Nam

Đại học Kinh doanh và 

công nghệ Hà Nội
Kỹ sư xây dựng 11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

65
BXD-

00081953

THN-

00081953

NGUYỄN 

VĂN VIỆT
27/3/1983 027083015150 13/09/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thuận Thành, Bắc Ninh

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

66
THN-

00200314

NGUYỄN 

THÁI DƯƠNG
17/7/2000 019200000375 20/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Thái Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông

2 năm 3 

tháng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

67
THN-

00159699

BÀN VĂN 

TUẤN
02/3/1995 008095007057 05/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thôn Bơi, Yên Thuận, 

Hàm Yên, Tuyên Quang
Đại học xây dựng Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí 7

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

68
HUY-

00043495

THN-

00043495

BÙI CAO 

CƯỜNG
11/10/1981 033081004459 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

CT9, KĐT Văn Phú, 

Phú La, Hà ĐÔng, Hà 

Nội

Đại học giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 17

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

69
QNI-

00079607

THN-

00079607

BÙI BÁ 

ĐƯƠNG
10/5/1990 034090011642 01/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Kinh Nậu, Đông Kinh, 

Đông Hưng, Thái Bình
Đại học Mỏ- Địa chất

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

70
HNT-

00073171

THN-

00073171

NGUYỄN 

VĂN HOAN
03/4/1991 040091012902 15/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thôn An Bình, Thanh 

An, Thanh Chương, 

Nghệ An

Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư Kỹ thuật địa chất 11
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

71
TUQ-

00070459.

THN-

00070459

TRIỆU VĂN 

HẠNH
04/11/1986 008086006842 05/12/2024 Bộ Công an

Số nhà 180 đường Hùng 

Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố 

Bắc Giang, Tinh Bắc 

Giang

Đại học Xây dựng
Kỹ sư xây dựng ngành Xây dựng 

dân dụng và công nghiệp
13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình - 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng II

72
THN-

00200315

NHỮ NGỌC 

ANH HƯNG
03/11/1981 008081001396 30/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Số nhà 24, Tân Quang, 

TP Tuyên Quang, Tuyên 

Quang

Đại học Dân lập 

Phương Đông
Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 15

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

73
HAD-

00096992

THN-

00096992

PHẠM VĂN 

TUẤN
20/7/1984 008084005233 29/7/2024 Bộ Công an

Tổ 1, An Đường, TP 

Tuyên Quang, Tuyên 

Quang

Đại học Xây dựng
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

74
THN-

00200316

NGUYỄN 

MẠNH HÙNG
18/4/1989 034089005712 13/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phong Lôi Đông, Đông 

Hợp, Thái Bình

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 

nghiệp
12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

75
HAP-

00080292

THN-

00080292

NGUYỄN 

DANH 

CƯƠNG

17/3/1983 036083025019 28/6/2021
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Xóm 2, Xuân Châu, 

Xuân Trường, Nam 

Định

Cao đẳng Giao thông 

vận tải

Cử nhân Cao đẳng ngành Xây 

dựng cầu đường bộ
20

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

76
HAD-

00080055

THN-

00080055

PHẠM VĂN 

NHÀN
29/6/1990 036090014118 10/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

T11BK4A Hùng Thắng, 

Hạ Long, Quảng Ning
Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 11

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình
II ĐẠT



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

77
NGA-

00091704

THN-

00091704

LƯƠNG VĂN 

HIẾU
02/6/1984 040084006819 04/6/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Xóm Thái Lộc, Nghi 

Thái, Nghi Lộc, Nghệ 

AN

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 17 Định giá xây dựng II ĐẠT

78
TUQ-

00112647

THN-

00112647

ĐINH XUÂN 

TIẾN
14/10/1982 008082000983 03/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 14

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình Đường bộ
II ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình
III ĐẠT

79
QNI-

00193572

THN-

00193572

TRẦN NGỌC 

LÂN
18/5/1970 034070010558 07/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hải An Hải Phòng

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư Xây dựng dân dụng công 

nghiệp
26

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

80
THN-

00200317

NGUYỄN 

THANH TÙNG
06/01/1978 002078004360 28/7/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư Xây dựng dân dụng công 

nghiệp
21

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

81
THX-

00093222

THN-

00093222

TRẦN 

QUANG 

CHUNG

23/11/1983 017083002484 20/02/2022
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Hòa Bình

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ 15

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

82
TUQ-

00070490

THN-

00070490

TRUNG VĨNH 

TRÍ
13/3/1982 008082002203  25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng cầu đường 18

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình
II ĐẠT

83
 TUQ- 

00030121

THN-

00030121

TRỊNH QUỐC 

TRUNG
 04/12/1985 008085000958 02/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang
Đại học Xây dựng Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

84
THN-

00200318

TRIỆU ĐỨC 

ĐOÀN
 22/5/1985 008085009294  24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang
Đại học Xây dựng Kiến trúc sư ngành Kiến trúc 12

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

85
TUQ-

00070489

THN-

00070489

MA DOÃN 

TÍN
 20/8/1980 00808001489 16/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Yên Sơn, Tuyên Quang Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư Kỹ thuật địa chất 18

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa chất công trình
II ĐẠT

86
THN-

00200319

TRẦN TRUNG 

HIẾU
20/8/1996  008096001184 26/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Yên Sơn, Tuyên Quang Đại học Lâm Nghiệp

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

87
HNT-

00102070

THN-

00102070

NGUYỄN 

ANH HÙNG
26/10/1991 008091002204 10/02/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang
Đại học Đại Nam

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
8

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

88
THN-

00200320

BÙI THỊ 

GIANG
15/01/1993 036193016292 19/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Giao Thuỷ, Nam Định

Đại học Giao thông vận 

tải TP.HCM
Kỹ sư Kinh tế xây dựng 9 Định giá xây dựng III ĐẠT

89
TUQ-

00070524

THN-

00070524

NGUYỄN 

VĂN HÙNG
01/6/1982 008082010128 19/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang
Đại học Xây dựng

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

90
 TUQ-

00070537

THN-

00070537

TRẦN NGỌC 

QUÝ
 15/4/1979  008079005186  24/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Tuyên 

Quang

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng Cầu đường bộ 16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

91
THN-

00200321

ĐẶNG DUY 

HIẾU
03/4/1989 035089002437 14/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lý Nhân, Hà Nam

Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Nam Định
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện 14

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

Thiết kế cơ - điện công trình: 

Hệ thống điện
III ĐẠT

92
THN-

00200322

NGUYỄN 

XUÂN DŨNG
05/7/1980 031080000639 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Lê Chân, Hải Phòng Đại học Hàng Hải

Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp
20

Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

93
THN-

00200323

LÊ NGUYÊN 

THÁI
15/3/1973 019073014643 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 3
Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

94
HAN-

00081459

THN-

00081459

NGUYỄN 

HỮU HÀ
05/6/1987 001087001528 19/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường 13

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Thiết kế xây dựng công trình: 

Công trình đường bộ
II ĐẠT

95
HNT-

00180332

THN-

00179770

PHẠM THỌ 

SƠN
01/10/1987 034087012637 09/11/2020

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Thái Bình Đại học Mỏ - Địa chất Kỹ sư ngành Trắc địa 13 Khảo sát địa hình II ĐẠT

96
THN-

00200324

NGUYỄN 

QUANG HIỆP
14/12/1999 001099005688 15/11/2024 Bộ Công an Hoàng Mai, Hà Nội

Cao đẳng nghề bách 

khoa Hà Nội

Cao đẳng kỹ sư thực hành cơ điện 

tử
4

Giám sát công tác lắp đặt thiết 

bị công trình
III ĐẠT

97
THN-

00200325

BÙI THỊ 

NHUNG
10/9/1994 031194030698 22/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Kiến An, Hải Phòng

Đại học Hàng Hải Việt 

Nam

Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 

dựng chuyên ngành xây dựng dân 

dụng công nghiệp

7
Thiết kế xây dựng công trình: 

Kết cấu công trình
III ĐẠT

Định giá xây dựng III ĐẠT

98
THN-

00076099

THN-

00076099

PHẠM HỒNG 

NGỌC
07/02/1994 019094005377 12/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thị trấn Đu, Phú 

Lương, Thái Nguyên
Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
7 Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

99
THN-

00200326
LÊ VĂN LỊCH 28/10/1991 037091014272 03/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Yên Khánh, Ninh Bình

Đại học Tài nguyên và 

môi trường Hà Nội

Cử nhân ngành Kỹ thuật trắc địa - 

bản đồ
3

Khảo sát xây dựng: Khảo sát 

địa hình
III ĐẠT

100
THN-

00186805
VŨ TIẾN ĐẠT 28/3/1995 034095013891 19/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Thái Bình

Đại học Bách khoa Hà 

Nội

Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ 

thuật điều khiển và tự động hoá
7

Thiết kế cơ điện công trình: Hệ 

thống điện
III ĐẠT

101
THN-

00072520

THN-

00072520

LÊ HỒNG 

CHIẾN
26/11/1985  001085033599 26/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Mê Linh, Hà Nội Đại học Xây dựng

Kỹ sư xây dựng Thuỷ lợi thuỷ 

điện
22

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II ĐẠT

Định giá xây dựng II ĐẠT



Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Chuyên ngành ĐT theo 

VB/Chuyên môn ĐT (Phụ lục 

VI NĐ175)

STT
Số năm 

KN

Số chứng 

chỉ THN

Lĩnh vực đề nghị cấp CCHN 

HĐXD
Hạng

Kết quả sát 

hạch ngày 

31/5/2025

Số chứng 

chỉ theo hồ 

sơ

Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

102
THN-

00200327

NGUYỄN SĨ 

SƠN
08/8/1990  031090010018 25/04/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Kiến Thụy, Hải Phòng Đại học Hải Phòng

Cử nhân ngành Kỹ thuật công 

trình xây dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

103
THN-

00200328

NGUYỄN 

VĂN BẢO
01/02/1993 027093008786 09/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Quế Võ, Bắc Ninh Đại học Thuỷ lợi

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây 

dựng
9

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

Quản lý dự án đầu tư xây dựng III ĐẠT

104
THN-

00200329

CAO XUÂN 

SƠN
12/6/1996 035096003011 04/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

TDP Bào Cừu, Thanh 

Châu, TP Phủ Lý

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

105
HAN-

00081411

THN-

00200330

PHÙNG SĨ 

KIÊN
29/3/1981 001081049447 04/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Ba Vì - Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư xây dựng Cầu đường 14

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

106
HNT-

00062882

THN-

00062882

NGUYỄN 

TIẾN NAM
26/7/1981 001081001728 19/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thanh Oai Hà Nội

Đại học Giao thông vận 

tải

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ 

ngành Xây dựng Cầu đường
19

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

107
THN-

00200331

NGUYỄN THẾ 

KỶ
10/02/1989 001089001887 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Mê Linh, Hà Nội

Đại học Lương Thế 

Vinh

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
11

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III ĐẠT

108
THN-

0082691

THN-

00082691

TRẦN THỊ 

GIANG
28/3/1984 024184009049 14/6/2024

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH

Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên

Đại học Giao thông vận 

tải
Kỹ sư Xây dựng cầu đường 10 Quản lý dự án đầu tư xây dựng II ĐẠT

Định giá xây dựng II ĐẠT

109
BXD-

00090932

THN-

00090932

NGUYỄN 

VĂN HIẾU
04/9/1983 040083034932 02/10/2023

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hưng Nguyên, Nghệ An

Đại học Bách khoa - 

Đại học Đà Nẵng

Kỹ sư ngành Xây dựng Cầu 

đường
15

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

110
THN-

00080043

THN-

00200332

NGUYỄN 

VĂN TUẤN
12/7/1973 001073001571 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Hoài Đức Hà Nội

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội

Kỹ sư xây dựng dân dụng công 

nghiệp
16

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT

111
THN-

00085540

THN-

00085540

TRẦN VĂN 

SỸ
15/01/1970 026070003736 08/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH
Thành phố Thái Nguyên

Đại học Kỹ thuật công 

nghiệp - Đại học Thái 

Nguyên

Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 

dựng
5

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
II ĐẠT
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